
DANH MỤC CÔNG KHAI MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-VHXH ngày 11/6/2026 của phòng Văn hóa – Xã hội

phường Bắc Nha Trang)

TT
Danh mục

hàng hóa

Ký mã

hiệu/Nhãn

hiệu

Xuất xứ
Hãng sản

xuất

Năm

sản

xuất

Đơn

vị

Số

lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Tháng/

năm

đưa

vào sử

dụng

1
Máy tính để

bàn đồng bộ

SingPC

i5142.5SPH

6905S0-

W+Q22

Việt

Nam

Sing

PC

2025

-

2026
Bộ 15 19.700.000 295.500.000

08/06/

2026

2
Máy vi tính

xách tay

Suface Pro

11

Trung

Quốc
Microsoft

2025

-

2026
Cái 1 20.000.000 20.000.000

08/06/

2026

3
Máy tính

xách tay

Dell 15

DC15250

Trung

Quốc
Dell

2025

-

2026
Cái 7 19.900.000 139.300.000

08/06/

2026

4
Máy in laser

đen trắng

Canon LBP

243DW  II

Việt

Nam
Canon

2025

-

2026
Cái 2 11.500.000 23.000.000

08/06/

2026

5 Máy scan A4
EPSON DS

730N
Indonexia Epson

2025

-

2026
Cái 1 18.500.000 18.500.000

08/06/

2026

6
Máy

photocopy

Canon iR-

ADV DX

6855i

Thái Lan Canon
2024

-

2025
Cái 2 108.500.000 217.000.000

08/06/

2026

7 Phần mềm

Phần mềm

Win Pro 11

64 Bit bản

quyền Phần

mềm Office

Professional

Plus 2021

English

APAC EM

Medialess

Phần mềm

phòng

chống mã

độc Bkav

Pro 2026

Châu Á
Microsoft

/Bkav

2025

-

2026
Gói 23 8.300.000 190.900.000

08/06/

2026

Tổng cộng 904.200.000



    




